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Họ và tên giáo viên:

 Tổ: Khoa học xã hội                                                                  


Nguyễn Thị Giang 

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: SỐ TỪ, PHÓ TỪ
Môn: Ngữ văn 7

Thời gian thực hiện: 1 tiết (tiết 34)
 I. MỤC TIÊU   

1. Năng lực 
a.Năng lực chung:

-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

-Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.

b. Năng lực đặc thù:

- Nhận diện được số từ, phó từ trong câu.

- Biết vận dụng số từ và phó từ trong đọc, viết, nói và nghe.

3. Phẩm chất 

- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

HSKT TK ĐBN: Hòa đồng cùng các bạn trong lớp. Nhận diện được số từ, phó từ
HSKT TKTT: Hòa đồng cùng các bạn trong lớp. Nhận diện được số từ, phó từ
HSKT NN: Hòa đồng cùng các bạn trong lớp. Nhận diện được số từ, phó từ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

  1. Thiết bị:
 - Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập.

- Các phiếu học tập (Phụ lục đi kèm).

 2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (thời gian)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: HS quan sát thực hiện nhiệm vụ 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 
- GV cho cả lớp quan sát bài tập trên màn chiếu và gọi 1 HS đọc câu hỏi:

? Tìm các danh từ, động từ, tính từ có trong các câu văn sau:

Các bạn học sinh đang trao đổi rất say sưa hai bài tập cô giáo đã giao.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS thảo luận nhóm theo bàn.

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận: 
+ HS đại diện nhóm trình bày kết quả.

Dự kiến sản phẩm: 

- Danh từ: bạn, học sinh, bài tập, cô giáo

- Động từ: trao đổi, giao

- Tính từ: say sưa

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV):
Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS. Dẫn dắt vào bài. 

GV kết nối vào tiết học: Các em vừa xác định được các danh từ, động từ, tính từ trong câu.Vậy các từ còn lại: các, đang, rất, hai, đã giữ vai trò gì trong câu? Trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ giúp các em tìm hiểu thêm về các từ đó qua bài học:  Số từ và Phó từ nhé!
	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ( thời gian)

a. Mục tiêu: - Học sinh hiểu và nhận biết được số từ, phó từ. .

- Sử dụng được số từ, phó từtrong đọc, viết, nói và nghe.
b. Nội dung: GV sử dụng KT trò chơi, hỏi và trả lời các kiến thức cơ bản về số từ và phó từ.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV- HS 
	                  Sản phẩm dự kiến 

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu số từ

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 
- Tổ chức trò chơi: “Ai nhanh hơn”. GV giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện (Yêu cầu đã được giao tới các nhóm từ tiết trước):

? Tìm và ghi lại những các câu văn có chứa các từ chỉ số lượng và số thứ tự trong văn bản “Bạch tuộc” của Giuyn Vec-nơ.

- GV chiếu ví dụ mẫu. HS Quan sát và phân tích các ví dụ mẫu:

? Xác định ý nghĩa của từ in đậm và cho biết chúng bổ nghĩa cho danh từ nào trong câu:

a) Đó là một con bạch tuộc dài chừng tám mét.

b) Cuộc chiến đấu kéo dài mười lăm phút.

c) Năm 1861, về phía tây bắc Tê-nê-rip, cũng ở khoảng vĩ độ này, thủy thủ tàu A-lếch-tơn phát hiện ra một con bạch tuộc khổng lồ đang bơi cùng tuyến đường.

?Nhận xét về vị trí của các số từ so với danh từ mà nó bổ sung ý nghĩa?

? Trở lại với ví dụ phần khởi động, e hãy xác định số từ có trong câu và nêu ý nghĩa?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh thực hiện theo nhóm: Tìm và ghi lại các câu văn 

- HS quan sát ví dụ mẫu ->  thực hiện yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận

- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm của nhóm.

=> Tổ trọng tài đếm nhanh và công bố nhóm thắng cuộc là nhóm tìm được nhiều câu văn đúng yêu cầu nhất.

- HS trình bày cá nhân phát hiện trên ví dụ mẫu.

=> GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Dự kiến sản phẩm: Ví dụ

- Ý nghĩa:

+ Tám, mười lăm, một: chỉ số lượng
+ 1861: chỉ số thứ tự
- Bổ sung ý nghĩa cho các danh từ:

+ tám ->mét
+ mười lăm: phút
+ 1861: Năm
+ một: con (bạch tuộc)

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Kiến thức ngữ văn 
1. Số từ
- Ý nghĩa: + chỉ số lượng
                   + Chỉ số thứ tự

- Vị trí: 

 + Đứng trước danh từ => bổ sung về số lượng

+ Đứng  sau danh từ => bổ sung về thứ tự



	Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu phó từ

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

*Ví dụ 1: GV chiếu lại Bài tập phần Khởi động:

? Các từ in đậm trong câu sau bổ sung ý nghĩa cho những từ nào? Những  từ được bổ sung ý nghĩa thuộc từ loại  nào?

Các bạn học sinh đang học bài rất say sưa, cố hoàn thành ba bài tập cô giáo đã giao.

? Xác định các ý nghĩa mà từ in đậm đã bổ sung cho các động từ, tính từ và danh từ?
? Nhắc lại khái niệm Phó từ?

*Ví dụ 2:

? Các từ in đậm trong câu sau bổ sung nghĩa cho những từ nào?

a) Con vật khủng khiếp quá! (Véc-nơ)

b) Đúng là tàu đang đỗ ở chỗ nước trong...  (Véc-nơ)

c) Đó là mơ ước tự nhiên của mỗi người trong chúng ta (Brét-bơ-ry)

d) Vòi và đuôi bạch tuộc có khả năng mọc lại. (Véc-nơ)

e) Tôi biết đó là vô vọng nhưng tôi vẫn cố khởi động thiết bị liên lạc. (En-đi uya)

f) ... Anh đừng để tâm đến chuyện hôm nay. (Brét-bơ-ry)

g) Tôi cũng đưa mắt nhìn qua ô cửa và bất giác lùi lại. (Véc-nơ)

h) Dù có vấp phải cái gì, chúng ta cũng không ngại vì tàu đang đỗ ở chỗ nước trong. (Véc-nơ)

i) Tôi đã quyết định rồi. (Brét-bơ-ry)

k) Hai hàm răng bạch tuộc giống cái mỏ vẹt bằng sừng, luôn luôn mở ra, khép lại. (Véc-nơ)

? Những  từ được bổ sung ý nghĩa thuộc từ loại  nào?

? Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa gì cho các động từ, tính từ và danh từ?

? Khái quát các ý nghĩa mà phó từ thường bổ sung cho các từ đi kèm với nó?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS nghe yêu cầu ->  thực hiện yêu cầu

- HS thảo luận theo nhóm.

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận

+ HS trình bày kết quả cá nhân

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn.

Dự kiến sản phẩm: 
* VD1:

- Bổ sung ý nghĩa:

+ các -> bạn (Danh từ)

+ đang -> học (Động từ)

+ rất -> say sưa (Tính từ)

+ đã -> giao (Động từ)

· Ý nghĩa: 

+ các: chỉ số nhiều

+ đang: chỉ thời gian

+ rất: chỉ mức độ

+ đã: chỉ thời gian

=> Các từ chuyên đi kèm với danh từ, động từ, tính từ hoặc đại từ để bổ sung ý nghĩa... ta gọi là phó từ.
* VD 2:

- Bổ sung ý nghĩa:

a. quá -> khủng khiếp (Tính từ)
b. đang -> đỗ (Động từ)

c. mỗi -> người (Danh từ)

d. lại -> mọc (Động từ)

e. vẫn -> cố (Động từ)
f. đừng -> để tâm (Động từ)
g. cũng -> đưa (mắt) (Động từ)
h. không -> ngại (Động từ)
i. rồi -> quyết định (Động từ)
k. luôn luôn -> mở, khép (Động từ)
· Ý nghĩa: 

+ quá: chỉ mức độ

+ đang: chỉ thời gian

+ mỗi: chỉ số ít

+ lại: chỉ sự lặp lại

+ vẫn: chỉ sự tiếp diễn

+ đừng: chỉ sự cầu khiến

+ cũng: chỉ sự diễn ra đồng thời, tương tự

+ không: chỉ sự phủ định

+ rồi: chỉ sự hoàn thành, kết quả

+ luôn luôn: chỉ tính thường xuyên, liên tục.

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức bằng sơ đồ tư duy.
	2. Phó từ

· Các từ chuyên đi kèm với danh từ, động từ, tính từ hoặc đại từ để bổ sung ý nghĩa =>  phó từ
+ Chỉ số ít hoặc nhiều

+ chỉ thời gian

+ chỉ mức độ

+ Cầu khiến

+ Sự tiếp diễn

+ Sự diễn ra đồng thời, tương tự 

+ Sự khẳng định, phủ định

+ Tính thường xuyên, liên tục hay gián đoạn bất ngờ

+ Sự hoàn thành, kết quả

+ Sự lặp lại



	3. HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH - LUYỆN TẬP ( thời gian)

a. Mục tiêu: HS được luyện tập để khái quát lại kiến thức đã học trong bài, áp dụng kiến thức để làm bài tập.

b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm tập SGK/69-70

- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thiện nhiệm vụ.

c. Sản phẩm: Phiếu học tập của HS đã hoàn thành, câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

- GV phát phiếu học tập. HS hoạt động theo nhóm

?Tìm phó từ trong các câu sau. Cho biết chúng đi kèm từ loại nào và bổ sung ý nghĩa gì cho từ trung tân (thực hiện theo Phiếu học tập số 1)
Câu
Phó từ
Đi kèm loại từ
Ý nghĩa bổ sung 

cho từ trung tâm
a

b

c

d

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

HS: - Các nhóm thực hiện yêu cầu

GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận
-  Đại diện nhóm trình bày 

- GV gọi 1 nhóm nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

 => Ghi lên bảng.
	II. Thực hành
1. Bài 1 (SGK-69)
Câu
Phó từ
Đi kèm loại từ
Ý nghĩa bổ sung

cho từ trung tâm
a

quá

Tính từ (khủng khiếp )
chỉ mức độ
b

đang

Động từ (đỗ) 
chỉ thời gian (hiện tại)
c

lại
Động từ (mọc) 
chỉ sự lặp lại
d

đừng
Động từ (để tâm)
chỉ sự cầu khiến(sự ngăn cản)


	Nhiệm vụ 2:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

· Hs đọc đề bài

· Hoàn thành bảng thống kê theo Phiếu học tập số 2.

Câu
Số từ
Nghĩa mà từ bổ sung cho danh từ trung tâm
Hiện tượng biến đổi thanh điệu hoặc phụ âm đầu
a

b

c

d

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

HS: nghe yêu cầu ->  thực hiện yêu cầu

- HS thảo luận theo nhóm.
GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận
+ HS trình bày kết quả của các nhân

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.


	2. Bài 2 (SGK- 70)

PHT SỐ 2

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Câu
Số từ
Nghĩa mà từ bổ sung cho danh từ trung tâm
Hiện tượng biến đổi thanh điệu hoặc phụ âm đầu
a

bảy

bổ sung ý nghĩa số lượng

x

b

hai mươi

bổ sung ý nghĩa số lượng

mười → mươi

c

mười lăm

bổ sung ý nghĩa số lượng

năm → lăm

d

hai, ba

bổ sung ý nghĩa thứ tự

x

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV nhận xét, bổ sung, khắc sâu kĩ năng nhận diện, xác định nghĩa của số từ và cách cấu tạo các số từ là từ ghép.

+ Những số từ: hai mươi; mười lăm được cấu tạo trên cơ sở những tiếng vốn được dùng làm từ đơn (hai, mười, năm), nhưng trong một số trường hợp bị biến đổi phụ âm đầu: n thành l: lăm trong số từ mười lăm vốn là từ năm biến đổi thành; số từ hai mươi lại có sự biến đổi thanh điệu từ tiếng mười, thanh huyền thành thanh ngang.

+ Lí do có sự biến đổi để tạo nên sự hài hòa về mặt ngữ âm trong từ ghép (hai mươi- hai mười) hoặc hạn chế việc tạo ra những đơn vị đồng âm có thể gây hiểu nhầm về nghĩa (mười lăm phân biệt mười năm).

	Nhiệm vụ 3:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

? HS đọc đề bài
? Các tổ hợp "số từ + danh từ" in đậm trong những câu dưới đây giúp em hình dung về loài bạch tuộc như thế nào?

a) Đó là một con bạch tuộc dài chừng tám mét. (Véc-nơ)

b) Thân nó hình thoi phình ở giữa, là một khối thịt nặng chừng hai mươi, hai lăm tấn. (Véc-nơ)

c) Con quái vật có tám vòi thì bảy vòi đã bị chặt đứt. (Véc-nơ)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

· HS hoạt động độc lập.

GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận
+ HS trình bày kết quả của cá nhân

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức: Có thể hình dung loài bạch tuộc được tác giả Véc- nơ miêu tả là quái vật vô cùng khủng khiếp với thân hình khổng lồ(dài 8m, nặng hai mươi, hai lăm tấn) và có đến tám vòi. 
	3. Bài 3 (SGK- 70)

a) Số lượng và kích thước của con bạch tuộc. (Số lượng: một con; kích thước: tám mét)

b) Số lượng khối thịt và cân nặng của con bạch tuộc. (Số lượng khối thịt: một; cân nặng: hai mươi, hai lăm tấn).

c) Số lượng vòi của bạch tuộc. (Bạch tuộc có tám vòi, trong đó có bảy vòi đã bị chặt đứt).



	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG ( thời gian)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.

c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

Bài tập: Viết một đoạn văn (khoảng 5 - 7 dòng) nêu cảm nghĩ của em sau khi học văn bản Bạch tuộc, trong đó có sử dụng phó từ và số từ. Xác định nghĩa mà số từ bổ sung cho danh từ trung tâm trong đoạn văn đó.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

-  GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu bài tập theo bảng tiêu chí sau:

Yêu cầu

1. Hình thức: Đảm bảo đoạn văn (5 đến 7 dòng)

2. Nội dung: nêu cảm nghĩ sau khi học văn bản Bạch tuộc
Ví dụ: 

- Về trí tưởng tượng của nhà văn

- Về nhân vật em yêu thích, cảm phục
3.Yêu cầu:

- Sử dụng phó từ và số từ
- Xác định nghĩa mà số từ bổ sung cho danh từ trung tâm trong đoạn văn
4. Đảm bảo các yêu cầu về chính tả, ngữ pháp  diễn đạt liên kết

- HS làm việc cá nhân, tạo lập đoạn văn đảm bảo các tiêu chí trên.

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận

GV: Hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm.

HS: Nộp sản phẩm cho GV qua zalo của cô giáo.

HS khác nhận xét, đánh giá theo bảng kiểm:  
BẢNG KIỂM 

Viết đoạn văn sử dụng phó từ, số từ

Yêu cầu

Đạt

Chưa đạt

Dự kiến

chỉnh sửa

1. Đảm bảo hình thức đoạn văn (câu dẫn dắt, các câu phát triển đoạn, câu kết thúc đoạn).

2. Nội dung: nêu cảm nghĩ sau khi học văn bản Bạch tuộc
Ví dụ: 

- Về trí tưởng tượng của nhà văn

- Về nhân vật em yêu thích, cảm phục
3. Yêu cầu:

- Sử dụng phó từ và số từ
- Xác định nghĩa mà số từ bổ sung cho danh từ trung tâm trong đoạn văn

4. Đảm bảo các yêu cầu về chính tả, ngữ pháp  diễn đạt liên kết

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có).
-  GV nhận xét, nhấn mạnh cách viết đoạn văn có một số yêu cầu đã cho:

+ Phát triển đoạn bằng một số câu văn.

+ Đảm bảo nội dung đoạn văn đầy đủ các yêu cầu đề bài nêu.
+ Sử dụng các liên kết phù hợp trong đoạn văn đó.

+ Đảm bảo không sai về chính tả, ngữ pháp  diễn đạt trong sáng.
	Bài tập 4 (SGK -70)
Học xong văn bản Bạch tuộc, em vô cùng cảm phục trí tưởng tượng hết sức phong phú của nhà văn Véc-nơ thể hiện trong câu chuyện. Trong câu chuyện đó, nhân vật mà em ấn tượng  nhất là thuyền trưởng Nê-mô, một con người vô cùng dũng cảm, mưu trí, đã cùng các thủy thủ gan dạ của mình thể hiện một tinh thần, ý chí tuyệt vời trong cuộc giáp chiến với những con bạch tuộc khổng lồ có thân hình dài đến tám mét, nặng hai mươi, hai lăm tấn và có đến tám cái vòi.

- Chỉ ra nghĩa của các phó từ

+ Các phó từ: xong (chỉ sự hoàn thành của hoạt động)

vô cùng, hết sức (Chỉ mức độ của tính chất)

đã (chỉ thời quá khứ của hoạt động)

các, những (chỉ số nhiều của sự vật)

- Chỉ ra nghĩa của các số từ: một, tám, hai mươi, hai lăm: chỉ số lượng cụ thể của sự vật hay số lượng đơn vị dùng để miêu tả, tính đếm sự vật) .


* Hướng dẫn HS học bài ở nhà và chuẩn bị bài sau: 

- Hoàn thiện các bài tập và chọn viết về một nhân vật trong văn bản còn lại.

- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau. Thực hành đọc hiểu: Nhật trình Sol 6 (En-đi Uya)

( Phụ lục)
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